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GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
I. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH
Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 với các nội dung chủ yếu: hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực, giám sát đánh giá thực hiện chương trình. 
Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 48.397 tỷ đồng (Ngân sách trung ương: 41.449 tỷ đồng, vốn đầu tư: 29.698 tỷ đồng; vốn sự nghiệp: 11.751 tỷ đồng; Ngân sách địa phương: 4.848 tỷ đồng, vốn đầu tư: 3.452 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 1.396 tỷ đồng; Vốn huy động hợp pháp khác: 2.100 tỷ đồng) nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Quốc hội đề ra.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để triển khai Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội khóa XIII, Chính phủ đã rất quan tâm, dành nhiều thời gian trong các phiên họp thường kỳ hàng tháng cho việc thảo luận, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giảm nghèo, gồm các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; giao các Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn nhằm thực hiện kịp thời, đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững
.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Bố trí, huy động và phân bổ nguồn lực

1.1. Bố trí, huy động nguồn lực

Ngân sách Trung ương bố trí cho Chương trình giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 là 41.449 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư phát triển là 29.698 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 11.751 tỷ đồng). Đến năm 2020, Ngân sách Trung ương đã bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 là 42.334,618 tỷ đồng/kế hoạch 41.449 tỷ đồng (đạt 101,02%), vượt 1,02% so với chỉ tiêu ngân sách Chương trình được Quốc hội phê duyệt
.
Tổng nguồn lực đã được bố trí, huy động để thực hiện Chương trình (không bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước chi cho các chính sách giảm nghèo thường xuyên; nguồn các tổng công ty, doanh nghiệp trực tiếp hỗ trợ các huyện nghèo 30a) trong giai đoạn 2016 - 2019 là khoảng 93.289,683 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu (chiếm 45,3%). Chi tiết theo biểu 1
1.2. Phân bổ nguồn lực

Cơ cấu vốn Trung ương đã phân bổ cho Chương trình giai đoạn 2016-2020 phù hợp với cơ cấu vốn dự kiến phân bổ cho cả giai đoạn 2016-2020. Vốn Trung ương phân bổ cho các địa phương chủ yếu tập trung vào vốn đầu tư phát triển (chiếm 72%). Các hoạt động sử dụng nguồn vốn sự nghiệp như hỗ trợ phát triển sản xuất (HTPTSX) và nhân rộng mô hình giảm nghèo (NRMHGN); hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; duy tu, bảo dưỡng (DTBD); truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực (NCNL) và giám sát, đánh giá chiếm tổng cộng 28%. 
2. Kết quả thực hiện các dự án của Chương trình 

2.1. Kết quả thực hiện Dự án 1. Chương trình 30a

a) Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo: giai đoạn 2016 - 2019 hỗ trợ đầu tư 1.815 công trình hạ tầng thiết yếu khởi công mới, công trình chuyển tiếp; có hơn 500 công trình được duy tu bảo dưỡng. Các công trình được ưu tiên đầu tư là giao thông liên xã kết nối thị trường, giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng, thủy lợi, công trình điện sinh hoạt....; kinh phí 15.565,698 tỷ đồng, trong đó 14.733,698 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 832 tỷ đồng vốn sự nghiệp.
b) Tiểu dự án 2. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo: xây dựng và đưa vào sử dụng trên 1.200 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu để phục vụ sản xuất và dân sinh như đường giao thông theo tiêu chuẩn nông thôn mới, đường giao thông nội đồng, đường dân sinh, kênh mương nội đồng tưới tiêu nước cho sản xuất, nuôi trồng thủy sản, chợ cá… và có hơn 1.164 công trình được duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu của Chương trình đã phát huy hiệu quả tích cực. Kinh phí bố trí 1.648 tỷ đồng, trong đó 1.550 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 98 tỷ đồng vốn sự nghiệp.
c) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo: thực hiện được 3.659 dự án phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình cho khoảng 582,4 nghìn hộ tham gia; Thực hiện tiêm với 11.084.332 liều vắc xin phòng các bệnh nguy hiểm; Tạo đất sản xuất (khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang) cho 3.912 hộ nghèo với diện tích 1.052 ha. Kinh phí ngân sách Trung ương đã phân bổ 3.937 tỷ đồng vốn sự nghiệp.
d) Tiểu dự án 4: Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: thực hiện hỗ trợ đào tạo và làm các thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho 5.429 lao động thuộc đối tượng, trong đó đã có 2.649 lao động xuất cảnh đi làm việc tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Algieria, Đài Loan; nâng cao năng lực cho hơn 18 nghìn lượt cán bộ và tuyên truyền viên cơ sở làm công tác tư vấn về lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và khoảng 16 nghìn lượt lao động được tư vấn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc tư vấn giới thiệu việc làm sau khi về nước. Ngân sách Trung ương đã phân bổ 368 tỷ đồng vốn sự nghiệp. 
2.2. Kết quả thực hiện Dự án 2. Chương trình 135

a) Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn: thực hiện đầu tư xây dựng 14.760 công trình cơ sở hạ tầng (8.492 công trình giao thông, 1.422 công trình thủy lợi, 1.244 công trình trường học, 406 công trình nước sinh hoạt, 131 công trình điện, 108 công trình trạm y tế , 2.564 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng...); đến năm 2019, đã hoàn thiện đưa vào sử dụng 12.800 công trình. Đối với nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng, đã thực hiện được: 5.197 công trình (2.418 công trình giao thông, 683 công trình thủy lợi,  537 công trình trường học, 573 công trình nước sinh hoạt, 95 công trình điện, 105 công trình trạm y tế , 659 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng...). Ngân sách Trung ương đã bố trí 14.905 tỷ đồng; trong đó 14.022 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, và 883 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Ngân sách địa phương đã đầu tư: 2.992,163 tỷ đồng (gồm ngân sách địa phương, vốn dân đóng góp và vốn lồng ghép). Điển hình các tỉnh huy động nguồn lực từ địa phương nhiều như: Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa... (riêng tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư hỗ trợ 1.308,790 tỷ đồng cho các xã, thôn ĐBKK)
. 
b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn: thực hiện 8712 dự án phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình phát triển sản xuất để giảm nghèo, trên 1,6 triệu hộ hưởng lợi từ Chương trình với kinh phí bố trí 3.742 tỷ đồng. Bên cạnh ngân sách của Trung ương, các địa phương đã chủ động đối ứng và huy động nguồn lực của người dân trong 4 năm các địa phương đã huy động được: 1.057,724 tỷ đồng (trong đó ngân sách địa phương hỗ trợ 951,108 tỷ đồng, vốn huy động từ dân 106,615 tỷ đồng), vốn lồng ghép với các chương trình chính sách khác trên địa bàn: 74,824 tỷ đồng.
c) Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản đặc biệt khó khăn: tổ chức được 3.470 lớp với 234.294 lượt người tham gia, trong đó có 39.502 lượt người tham gia là nữ giới; đối tượng tham gia tập huấn là cán bộ xã, thôn bản và người dân (cán bộ xã: 43.662 lượt người, cán bộ thôn bản: 70.687 lượt người, người dân: 119.945 lượt người); thời gian tập huấn là 2-3 ngày/lớp. Các địa phương đã tổ chức 122 đoàn học tập, thăm quan các mô hình điển hình trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất và nâng cao năng lực với 5.572 lượt người tham gia (cán bộ xã: 3.228 lượt người, cán bộ thôn bản: 1.037 lượt người, người dân: 1.307 lượt người). Ngân sách Chương trình đã bố trí 579 tỷ đồng vốn sự nghiệp. 
2.3. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135
 Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng 759 dự án HTPTSX và NRMHGN trên cả nước, trong đó có  trên 350 mô hình giảm nghèo, với trên 44 nghìn hộ tham gia. Các mô hình giảm nghèo tập trung xây dựng và nhân rộng  mô hình phát triển sản xuất các cây trồng, vật nuôi có lợi thế, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, cơ giới hóa, có hiệu quả sản xuất ở các địa phương. 100% người nghèo tham gia mô hình được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai thực hiện dự án, bổ sung kiến thức công tác giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Ngân sách Chương trình đã bố trí 522 tỷ đồng, trong đó 176,394 tỷ đồng vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và 345,606 tỷ đồng vốn sự nghiệp nhân rộng mô hình giảm nghèo. 

2.4. Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Giai đoạn 2016 - 2020, ngân sách trung ương đã bố trí 512,800 tỷ đồng, trong đó: vốn đầu tư phát triển 36,900 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 475,900 tỷ đồng.
a) Truyền thông về giảm nghèo: thực hiện biên soạn, in và phát hành các tin bài, phim tài liệu, tuyên truyền về chính sách, chương trình giảm nghèo, về các gương hộ nghèo làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo
. Tổ chức phát động và trao giải cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo (lần thứ nhất vào năm 2017), sau 3 năm triển khai thực hiện đã có 128 tác phẩm đạt giải. 
b) Giảm nghèo về thông tin: 
Các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, gồm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã và Thông tấn xã Việt Nam đã thực hiện sản xuất nội dung thông tin cung cấp cho các đối tượng ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 
Bộ đã chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo; thông tin về Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đến phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh để tham dự cuộc thi. Sản xuất và đăng tải 5222 tin, ảnh, 3827 bài và 1025 video phóng sự chính luận; Xuất bản và phát hành 08 cuốn sách với số lượng phát hành là 105.084 cuốn và 18 ấn phẩm truyền thông với số lượng phát hành là 111.500 ấn phẩm với các chủ đề, thể loại phù hợp với nội dung, mục tiêu của Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”, nhằm tuyên truyền về mục tiêu giảm nghèo bền vững đế người dân nghèo sinh sống ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
2.5. Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

a) Hoạt động nâng cao năng lực: đã thực hiện tập huấn cho trên 80 nghìn cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp và người dân, thời gian tập huấn khoảng 2-3 ngày/lớp với kinh phí Ngân sách Trung ương đã bố trí 331 tỷ đồng.
b) Hoạt động giám sát đánh giá
Hằng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương đều tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp tỉnh, huyện, xã về thực hiện giám sát, đánh giá theo Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH. Thông qua các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là ở cơ sở đã có thêm kiến thức và kỹ năng tổ chức thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo ở địa phương, cơ sở. 

3. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình

3.1. Mục tiêu giảm nghèo

Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 3,75%, bình quân trong 4 năm giảm 1,53%/năm, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước từ 1-1,5%/năm. Trong 4 năm đã có 1.353.805 hộ/tổng số 2.338.569 hộ nghèo (số liệu cuối năm 2015) đã thoát nghèo (chiếm 58%). Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn khoảng 2,75%. Như vậy sau 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm khoảng 1,43%/năm, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn 27,85%, bình quân trong 4 năm giảm 5,65%/năm, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao giảm bình quân 4%/năm; ước cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo bình quân các huyện nghèo còn khoảng 24%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 4%/năm (kế hoạch giảm từ 3-4%/năm).
Thu nhập bình quân hộ nghèo đến cuối năm 2018 tăng khoảng 1,4 lần so với cuối năm 2015, dự kiến đến cuối năm 2020 thu nhập hộ nghèo tăng 1,6 lần, vượt chỉ tiêu đề ra là 1,5 lần.

3.2. Các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình
- Đến cuối năm 2019, đã có 8/64 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng ĐBKK đạt 12,5% và 14/30 huyện nghèo (theo Quyết định số 615/QĐ-TTg và Quyết định số 293/QD-TTg) hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn. Dự kiến đến cuối năm 2020 khoảng 32 huyện thoát khỏi huyện nghèo, đạt chỉ tiêu đề ra (đến cuối năm 2020 có 50% số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng ĐBKK theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trong giai đoạn 2016-2020). 

- Đến 30/9/2020 đã có 103/292 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (99 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã công nhận lên phường, 02 xã sáp nhập đơn vị hành chính), đạt tỷ lệ 35,3% (vượt 5,3%, chỉ tiêu đề ra đến cuối năm 2020 có 30% số xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng ĐBKK).

- Dự kiến kết thúc năm 2020 có khoảng 550 xã (hiện tại có 121 xã hoàn thành mục tiêu), 1.286 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 (xã ước tính hoàn thành Chương trình 135 chiếm tỉ lệ 25,7% trên tổng số 2.139 xã thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 quy định tại Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; thôn, bản ước tính hoàn thành Chương trình 135 chiếm tỷ lệ 32,3% trên tổng số 3.973 thôn, bản thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 quy định tại Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc). 
Số lượng các xã, thôn dự kiến hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 như trên sẽ cao hơn giai đoạn 2011-2015 và phù hợp với mục tiêu đã đề ra của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (20-30% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn).

- Đến tháng 3/2020 tỷ lệ quy hoạch cấp xã theo tiêu chuẩn nông thôn mới đạt 99,8%, trên cơ sở quy hoạch cấp xã Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đã tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn các huyện, xã, thôn thuộc Chương trình phù hợp quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân. Đến cuối năm 2019, một số chỉ tiêu đã đạt và đạt vượt so với yêu cầu:

+ Từ 80% - 90% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

Đến tháng 6/2019, đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được cứng hóa đạt 73% tương ứng với 101.147 km/139.273 km. Kết quả trên cho thấy việc cứng hóa đường xã đã tăng nhiều so với năm 2010 là 38% tương ứng với 27.376 km/71.440 km. Trong đó khu vực vùng đồng bằng sông Hồng đạt 94%, Đông Nam bộ đạt 82%, Tây Nguyên đạt 81%, vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 77%, duyên hải Miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đạt trên 67%, các vùng đạt tỷ lệ thấp gồm khu vực miền núi phía Bắc đạt 50%, (chủ yếu tập trung tại các tỉnh miền núi như Sơn La, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, v.v... còn khó khăn)
.

. Từ 70% - 80% thôn, bản có đường trục giao thông được cứng hóa đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

Đến tháng 6/2019 Kết quả cứng hóa đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 65% tương ứng với 117.425 km/181.941 km (so với năm 2010 đạt 38% tương ứng với 44.087 km/116.909 km). Trong đó khu vực vùng Đồng bằng sông Hồng đạt gần 93%,  Đông Nam bộ đạt 66%, Duyên hải Miền Trung đạt trên 63%, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long 62%, khu vực miền núi phía Bắc đạt tỷ lệ thấp 49%
.  

. Từ 60% - 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, từ 80% - 90% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;
Cuối năm 2018 có khoảng 90% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc, 95% trạm y tế xã có bác y sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh, 99,7% xã có cơ sở trạm (0,3% phải nhờ cơ sở khác), 99% thôn, bản, ấp có nhân viên y tế hoạt động. Đến cuối năm 2019 có 89,9% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã
. 
Số lượng các dịch vụ thực hiện theo phân tuyến kỹ thuật của trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã ngày càng tăng, một số đơn vị đã thực hiện được một số kỹ thuật của tuyến trên. Gần 90% trạm y tế xã thực hiện khám chữa bệnh BHYT. Số lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở chiếm khoảng 70% (xã khoảng 20%, huyện khoảng 50%).

. 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 80% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới;

Đến tháng 5/2020 có 92,2% xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới
, kế hoạch đến cuối năm 2020 đạt 80% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới;

. 75% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh;

Hệ thống cung cấp nước sạch được tập trung đầu tư xây dựng với quy mô, mô hình xã hội hoá, hợp tác công tư đa dạng, phong phú. So với năm 1993, đến nay tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh tăng từ 57% lên 95,7%, nông thôn là 93,7%, thành thị là 99,5%
; 

. Các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 75% - 80% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hằng năm;

Đến tháng 3 năm 2020 đạt 93,2% đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hằng năm.
. Thu nhập của hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng 20% - 25%/năm; bình quân mỗi năm có ít nhất 15% hộ gia đình tham gia dự án thoát nghèo, cận nghèo; 
Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đã góp phần tăng thu nhập từ 20-25% cho các hộ tham gia dự án và có ít nhất 15% hộ gia đình tham gia dự án thoát nghèo, cận nghèo khi hết chu kỳ triển khai dự án.

. Hỗ trợ đào tạo nghề và giáo dục định hướng cho 20.000 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, trong đó từ 60%-70% lao động đi làm việc ở nước ngoài;

Đến cuối năm 2019, giáo dục định hướng có 5.429 người được đào tạo; lao động đi làm việc ở nước ngoài xuất cảnh 2.649 người (số liệu tại Trung tâm Lao động ngoài nước, chưa tổng hợp được phần phần số báo cáo của địa phương). Đây là tiêu chí còn gặp khó khăn do việc đưa người đi làm việc tại một số thị trường gặp phải rủi ro, người dân ở các huyện nghèo, xã ĐBKK chưa có nguyện vọng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, bản được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia; xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng;

Đến cuối năm 2019, 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, bản được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo. Chương trình đã tổ chức được khoảng 128 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 19.240 lượt cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở đạt 96,2%, đến năm 2020 thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho 20.000 lượt cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở (đạt và vượt chỉ tiêu đề ra).

4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và tính bền vững của Chương trình

4.1. Tác động của giảm nghèo đến tăng trưởng và phát triển kinh tế, đến ổn định xã hội

Kết quả thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo trong giai đoạn 2016 - 2020 đã góp phần ổn định xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn. Việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình 30a, Chương trình 135 tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội và cộng đồng quốc tế; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Người nghèo đã được cải thiện một bước về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng cho phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập. Một số nhu cầu xã hội thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin…). Về lâu dài, tác động của chương trình giúp người nghèo có được cơ hội tự vươn lên thoát nghèo bền vững, tự giải quyết được vấn đề nghèo đói cũng như những nhu cầu thiết yếu của gia đình mà không trông chờ ỷ lại vào sự trợ giúp của cộng đồng và nhà nước.

7.2. Tác động của giảm nghèo góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế
Thành tựu giảm nghèo của Việt Nam thể hiện sự quyết tâm cao của Chính phủ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trong đó có mục tiêu chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, là một trong các nước có tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhất thế giới, đạt được tiến bộ ấn tượng nhất trong các mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam cam kết thực hiện; Việc xây dựng và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đã tập trung nguồn lực vào các xã, huyện nghèo nhất, tăng cường phân cấp cho cơ sở và sự tham gia của người dân… là những bài học kinh nghiệm tốt cho các nước trong cuộc chiến chống đói nghèo và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. 
7.3. Đánh giá tính bền vững của Chương trình
Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 3,75%, bình quân trong 4 năm giảm 1,53%/năm, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước từ 1-1,5%/năm, đã góp phần nâng cao hơn chất lượng sống của người nghèo. Qua số liệu sơ bộ điều tra mức sống hộ gia đình năm 2018 cho thấy, tỷ lệ nghèo dù đo bằng thước đo nào đều giảm mạnh; mức tăng chi tiêu của những hộ gia đình có thu nhập thấp đã cao hơn mức tăng chi tiêu trung bình của cả nước giai đoạn 2010-2016; tỷ lệ chi tiêu cho lương thực, thực phẩm đã giảm xuống còn 51%; tỷ lệ chi tiêu cho nhu cầu phi lương thực thực phẩm tăng lên 49%; Thông qua việc thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo đã giúp cho Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương rút ra được bài học kinh nghiệm tốt, từ đó bổ sung, sửa đổi cơ chế, hệ thống chính sách giảm nghèo mới phù hợp hơn; người nghèo nhận thức rõ hơn trách nhiệm của chính bản thân mình và chủ động trong việc tiếp nhận các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng để tự vươn lên thoát nghèo và trở thành khá giả, tránh tình trạng trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước; hạn chế tối đa tình trạng tái nghèo.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; trực tiếp là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia và sự nỗ lực, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương cũng như sự hưởng ứng tích cực thực hiện của cộng đồng, người dân, trong giai đoạn vừa qua, công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả, thành tựu tích cực và nổi bật:
- Các chính sách, dự án thuộc Chương trình đã được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức triển khai tốt, tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống người nghèo, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống. 
- Hệ thống văn bản, chỉ đạo thực hiện Chương trình được ban hành đầy đủ, trong đó đã thể hiện nhiều nguyên tắc, cơ chế đổi mới trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình. Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành Chương trình thường xuyên, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở, phát huy vai trò tham gia, giám sát của cộng đồng, người dân.

- Nguồn vốn đầu tư của Chương trình được bảo đảm theo Luật Đầu tư công, được giao trung hạn, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động, bố trí vốn phù hợp với đặc điểm, nhu cầu trên địa bàn; Chương trình được thực hiện công khai, minh bạch từ việc xác định đối tượng hỗ trợ (hộ nghèo, xã nghèo, huyện nghèo) đến việc phân bổ vốn và kiểm tra giám sát của các cơ quan Trung ương, địa phương, cộng đồng, người dân, đặc biệt là sự giám sát, phản biện của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc các cấp,.

- Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được các tỉnh, thành phố hưởng ứng và triển khai thi đua quyết liệt, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững với nhiều chính sách đặc thù của địa phương;  Công tác truyền thông, thông tin về giảm nghèo được quan tâm, tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, cao điểm là cuộc thi các tác phẩm báo chí về giảm nghèo được tổ chức và trao giải hàng năm, tạo điều kiện cho các nhà báo đồng hành cùng Chương trình, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

2. Tồn tại, hạn chế

Kết quả giảm nghèo đạt mục tiêu Quốc hội giao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo, có một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Kết quả giảm nghèo chưa thực sự mang tính bền vững tại một số địa phương, tỷ lệ tái nghèo trong 4 năm 2016 - 2019 bình quân 4,09%/năm so với tổng số hộ thoát nghèo (giai đoạn trước tỷ lệ tái nghèo khoảng 12%/năm); tỷ lệ hộ nghèo phát sinh tương đối lớn, trung bình giai đoạn 2016 - 2019 bằng 21,8% so với tổng số hộ thoát nghèo, do các nguyên nhân tách hộ, do hậu quả của rủi ro thiên tai, dịch bệnh, giá cả thị trường, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Chênh lệch giàu - nghèo, chênh lệch về tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tiếp cận thị trường, việc làm giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên: tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, nhưng nhiều nơi tỷ lệ nghèo vẫn còn trên 50%; Tỷ trọng hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm trên 58,53% tổng số hộ nghèo trong cả nước (cuối năm 2019), thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng 2/5 mức thu nhập bình quân của cả nước.

- Hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhìn chung phát huy được hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, một số chính sách chưa phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng dân tộc thiểu số nên hiệu quả tác động chưa cao như chính sách hỗ trợ nhà ở mức hỗ trợ còn bình quân và thấp, chính sách đầu tư nguồn nhân lực cho người dân tộc thiểu số, chính sách cử tuyển chưa gắn với sử dụng sau đào tạo,…; 
- Nguồn lực thực hiện chính sách vẫn còn dàn trải, chưa tập trung hỗ trợ đủ độ để tác động làm chuyển biến thực sự đời sống người nghèo dân tộc thiểu số, địa bàn nghèo, vùng lõi nghèo.

- Mức bố trí vốn cho các công trình CSHT, dự án HTPTSX, đa dạng hóa sinh kế và NRMHGN, hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin còn thấp. 
- Tỷ lệ các công trình giao cho cấp xã làm chủ đầu tư ở một số địa phương còn thấp, vai trò làm chủ đầu tư thực chất của xã còn nhiều hạn chế. Việc thực hiện cơ chế đặc thù về đầu tư xây dựng đối với các công trình hạ tầng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP chưa đồng bộ với đơn giản hóa trong quy trình chuẩn bị đầu tư, lập hồ sơ công trình, hồ sơ hoàn công, cơ chế thanh, quyết toán dẫn đến khó thực hiện, không huy động được sự tham gia của người dân. Nhiều địa phương chưa ban hành danh mục công trình áp dụng cơ chế đặc thù; việc ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình chưa đồng bộ. Các văn bản ở cấp Trung ương và các địa phương chưa quy định tỷ lệ vốn đầu tư tối thiểu của Chương trình để thực hiện theo cơ chế đặc thù.

- Phân bổ vốn của các địa phương chậm, qua kỳ họp Hội đồng nhân dân, đồng thời thiếu hướng dẫn cụ thể sau khi thông báo tổng mức vốn cho Chương trình, dẫn đến khó khăn trong việc triển khai, thực hiện.

- Một số địa phương còn lúng túng trong thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo. Văn bản hướng dẫn thực hiện các dự án thuộc Chương trình chậm ban hành (như Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình; Thông tư hướng dẫn thực hiện Dự án 3, Dự án 4) dẫn đến việc triển khai thực hiện ở một số địa phương, cơ sở còn chậm. 

- Một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (theo kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cả nước năm 2015) chưa được áp dụng như đối với hộ nghèo thu nhập đã ảnh hưởng đến tâm lý, thắc mắc về chính sách của đối tượng cũng như cán bộ làm công tác giảm nghèo.

- Thiếu sự gắn kết giữa hỗ trợ đời sống, phát triển sản xuất với chuyển giao khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư. Tại nhiều nơi, việc thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất vẫn theo cách cấp giống, vật tư dàn trải, chưa làm theo cách hỗ trợ tập trung theo dự án, mô hình đồng bộ, chưa gắn với xây dựng các mô hình hợp tác liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ nhóm nông dân.

 - Tại một số địa bàn (đặc biệt ở vùng miền núi DTTS), hoạt động hỗ trợ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài còn khó thực hiện. Các địa phương cũng chưa thực hiện cơ chế tạo việc làm công trong các công trình CSHT theo nguyên tắc “xã có công trình, người dân có việc làm và tăng thêm thu nhập”.

- Việc chưa xác định nguồn vốn hỗ trợ thực hiện tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh và khoán, chăm sóc và bảo vệ rừng, hiện đang sử dụng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã gây lúng túng cho địa phương trong việc bố trí thực hiện các nội dung khác trong Chương trình.

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương một số nơi chưa được quan tâm thường xuyên, liên tục; bên cạnh đó việc triển khai thực hiện chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành; Năng lực quản lý, tổ chức ở các địa phương chưa đồng đều mặc dù cùng một cơ chế thực hiện; Đội ngũ cán bộ cơ sở không ổn định, thường xuyên thay đổi, chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ này ở cấp huyện, cấp xã chưa được quan tâm đúng mức.
- Nội dung, tiến độ báo cáo công tác giảm nghèo của một số Bộ, ngành, địa phương chưa đảm bảo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Về công tác tổ chức tuyên truyền: Chưa có sự kết hợp tốt giữa Trung ương và địa phương trong việc khai thác, sử dụng các sản phẩm truyền thông có cùng chủ đề nội dung, phù hợp với yêu cầu của công tác tuyên truyền; còn nhiều hạn chế về chủ đề, nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng thụ hưởng do đó hiệu quả chưa cao. 
- Nguyên tắc ưu tiên phụ nữ khi tham gia các hoạt động của Chương trình chưa được cụ thể hóa bằng quy định, cơ chế triển khai thực hiện, chỉ số về mức độ hưởng lợi và phân bổ ngân sách. Nhận thức, năng lực của cán bộ địa phương trong phân tích giới, lồng ghép giới còn hạn chế.

3. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan
- Điều kiện tự nhiên không thuận lợi, địa hình hiểm trở, chia cắt phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, đòi hỏi suất đầu tư lớn. 
- Điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực miền núi có xuất phát điểm thấp, mặt bằng dân trí nói chung còn hạn chế; hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu chưa đảm bảo; trình độ sản xuất của đồng bào vẫn còn dựa vào phương thức canh tác giản đơn, chủ yếu là quảng canh, tự cấp, tự túc, dựa vào thiên nhiên; ít có cơ hội tiếp cận việc làm phi nông nghiệp.

- Khả năng tiếp nhận chính sách hỗ trợ của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, nhất là khó khăn về ngôn ngữ, trình độ giao tiếp; tâm lý của người dân tộc thiểu số không muốn xa nơi cư trú, nên hiệu quả công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động đối với người dân tộc thiểu số chưa cao; việc tiếp nhận áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của đồng bào còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả sản xuất chưa cao.

b) Nguyên nhân chủ quan
- Mặc dù cơ sở vật chất, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư, đáp ứng được nhu cầu tối thiểu phục vụ sản xuất và dân sinh, các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người dân như y tế, giáo dục được quan tâm, nhưng chưa phát huy được hiệu quả chính sách hỗ trợ và đầu tư của nhà nước, chất lượng nguồn nhân lực, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề còn thấp, tình trạng lao động thiếu việc làm còn phổ biến, thu nhập của người dân còn ở mức thấp so với bình quân của cả nước; ở những nơi tỷ lệ che phủ rừng cao, nhưng chưa bảo đảm cho người dân có nguồn thu nhập tối thiểu từ rừng do mức chi trả phí dịch vụ môi trường rừng, khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng còn thấp;
- Công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế; rào cản ngôn ngữ. Năng lực, kinh nghiệm quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của chương trình ở địa phương chưa đồng đều, hạn chế đến hiệu quả công tác tham mưu cho các cấp chính quyền.
- Các chính sách đặc thù đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, nhưng chưa được bố trí vốn thực hiện, làm hạn chế đến việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở khu vực này.
- Tỷ lệ bố trí vốn hàng năm chủ yếu là đầu tư hạ tầng, vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập cho các đối tượng này còn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số vốn được bố trí; mặt khác, chưa quy định tỷ lệ vốn đầu tư dành cho cộng đồng dân cư tự tổ chức thực hiện, góp phần tạo thu nhập trực tiếp cho người dân, trong đó có người nghèo dân tộc thiểu số.

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương một số nơi chưa được quan tâm thường xuyên, liên tục; bên cạnh đó việc triển khai thực hiện chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành; chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ này ở cấp huyện, cấp xã chưa được quan tâm đúng mức.
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 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO 
VÀ AN SINH XÃ HỘI BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021- 2025

I. TÊN CHƯƠNG TRÌNH, CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
1. Tên Chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

2. Cơ quan quản lý Chương trình: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Sự cần thiết của Chương trình:

a) Căn cứ pháp lý

- Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Tờ trình số 143/TLHN ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị trình Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành trung ương khóa XII;

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững tại Việt Nam; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2020.

b) Bối cảnh và sự cần thiết

Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội. Việt Nam là điểm sáng được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao về kết quả giảm nghèo trong việc thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Việt Nam tiếp tục cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, trong đó có các mục tiêu là “Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người; giảm bất bình đẳng trong xã hội; đạt được bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái”. 

 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 gắn liền với việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2021-2030) và kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (2021-2025), trong đó lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, phù hợp với Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 20/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 4/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Giảm nghèo và an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, bảo đảm tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để thực hiện giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững có hiệu quả, phải có giải pháp tổng thể: từ việc xác định đối tượng, phạm vi đến đề ra mục tiêu cần đạt được trong từng giai đoạn 5 năm, 10 năm trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp tác động đến giảm nghèo và an sinh xã hội, bao gồm: hệ thống các chính sách và Chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá.

Vì vậy, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững cần thiết được xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 của Đảng, Chính phủ và các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu tổng quát 

 Đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững. Phấn đấu từng bước xoá bỏ hoàn toàn nghèo đói cho tất cả mọi người ở mọi nơi; nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tạo việc làm đầy đủ, việc làm tốt cho tất cả mọi người; góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, giảm bất bình đẳng trong xã hội.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

 Tăng cường sự kết nối về hạ tầng, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho mọi người, đặc biệt là người nghèo. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm gắn với thu nhập, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm tốc độ tăng trưởng thu nhập của 40% dân số có thu nhập thấp nhất cao hơn tốc độ tăng bình quân quốc gia.

(1) Giảm nghèo: Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi. Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực cho tất cả mọi người ở mọi nơi, đến năm 2025, giảm ít nhất 25% tỷ lệ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia, duy trì mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều 1-1,5%/ năm; riêng các huyện nghèo duy trì mức giảm 3,5-4%/ năm.

(2) Trợ giúp xã hội: Triển khai trên toàn quốc các hệ thống và các biện pháp an sinh xã hội thích hợp cho mọi người; Đạt được bình đẳng về giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái; Giảm đáng kể mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng, nơi riêng tư, bao gồm cả việc mua bán, bóc lột tình dục và các hình thức bóc lột khác; Tăng cường các dịch vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và các chính sách bảo trợ xã hội, các dịch vụ hỗ trợ gia đình, chăm sóc trẻ em. 

 (3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đảm bảo tiếp cận công bằng cho tất cả nam và nữ đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có chất lượng và trong khả năng chi trả; Tăng đáng kể số lao động có các kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động để có việc làm tốt và làm chủ doanh nghiệp; Đảm bảo tiếp cận bình đẳng trong giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề nghiệp cho những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả những người khuyết tật, người dân tộc và trẻ em trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương.

 (4) Việc làm bền vững: Tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả nam và nữ, bao gồm cả thanh niên, người khuyết tật và thù lao ngang bằng đối với các loại công việc như nhau; Bảo đảm bình đẳng trong việc nội trợ và chăm sóc gia đình, công nhận việc nội trợ và các chăm sóc không được trả phí; Giảm đáng kể tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc đào tạo. Chủ động thực hiện hiệu quả Hiệp ước Việc làm Toàn cầu của ILO; Thực hiện kịp thời và hiệu quả các biện pháp để xóa bỏ lao động ép buộc, chấm dứt nạn buôn người và nô lệ hiện đại; ngăn chặn và xóa bỏ lao động trẻ em dưới mọi hình thức; Bảo vệ quyền lao động; đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho lao động, đặc biệt là lao động nữ di cư và lao động làm trong khu vực phi chính thức.

3. Phạm vi, đối tượng

a) Phạm vi: Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước, khuyến khích các địa phương vận dụng các chính sách, cơ chế giảm nghèo và an sinh xã hội đặc thù áp dụng cho các đối tượng trên địa bàn bằng nguồn lực của địa phương.  

b) Đối tượng thụ hưởng: 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên phạm vi cả nước; Người dân và cộng đồng trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các huyện nghèo; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

- Các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người cai nghiện, mại dâm; cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện; cơ sở cung cấp dịch vụ cho trẻ em và giới.

- Đối tượng học nghề; giáo viên, cán bộ quản lý, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Người lao động, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan.

4. Nguồn lực thực hiện Chương trình: 117.555 tỷ đồng, trong đó Ngân sách trung ương: 78.050 tỷ đồng (vốn đầu tư: 33.920 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 44.130 tỷ đồng); Ngân sách địa phương: 24.740 tỷ đồng (vốn đầu tư: 12.750 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 11.990 tỷ đồng); Huy động hợp pháp khác: 14.765 tỷ đồng (vốn đầu tư: 8.900 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 5.865 tỷ đồng).

5. Các dự án thành phần của Chương trình: Bao gồm 5 Dự án và 15 Tiểu Dự án, tập trung vào các nhiệm vụ:
5.1. Dự án 1: Giảm nghèo

- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
- Tiểu dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo để nâng cao thu nhập cho người nghèo.

- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người nghèo (Bộ NN&PTNT)

- Tiểu dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Bộ TTTT).

- Tiểu dự án 5: Nâng cao năng lực người nghèo và tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo.

5.2. Dự án 2: Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội.

- Tiểu dự án 1: Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế.

- Tiểu Dự án 2: Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em. 

- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự phát triển của phụ nữ và trẻ em gái.

- Tiểu Dự án 4: Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy.

5.3. Dự án 3: Phát triển hệ thống Giáo dục nghề nghiệp và Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Tiểu dự án 1: Đổi mới và phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao.

- Tiểu Dự án 2: Đào tạo nghề cho những đối tượng chính sách.

 (Không bao gồm các đối tượng thuộc phạm vi đã đề xuất trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số, miền núi).

- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cho lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài.

5.4. Dự án 4: Việc làm bền vững.

- Tiểu dự án 1:  Phát triển thị trường lao động và việc làm. 

- Tiểu Dự án 2: Tăng cường an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Tiểu Dự án 3: Hỗ trợ và thúc đẩy quan hệ lao động phát triển. 

5.5. Dự án 5: Giám sát, đánh giá Chương trình.
Trên đây là Báo cáo tóm tắt Tổng kết, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và đề xuất khung Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.
Biểu 1: Cơ cấu bố trí, huy động nguồn vốn Chương trình năm 2016-2020
	Tên nguồn vốn
	Tổng số tiền (đơn vị tỷ đồng)
	Tỷ lệ

	Vốn Trung ương bố trí cho Chương trình
	42.334,618
	45,3%

	NS địa phương đối ứng cho Chương trình và thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh, bao gồm cả vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác
	10.065,605
	10,8%

	Vốn xã hội hóa dành cho hoạt động ASXH và giảm nghèo của địa phương
	22.112
	23,6%

	Vốn ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động ASXH của MTTQVN các cấp
	18.594,434
	19.9%

	Vốn viện trợ Ireland (Irish Aid)
	406,746
	0,4%

	Tổng các nguồn
	93.289,683
	100%


Biểu 2: Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2015-2019

	STT
	Khu vực
	Tỷ lệ hộ nghèo

	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	 
	Cả nước
	9.88
	8.23
	6.70
	5.23
	3.75

	1
	Miền núi Đông Bắc
	20.74
	17.72
	14.87
	12.08
	9.12

	2
	Miền núi Tây Bắc
	34.52
	31.24
	28.01
	24.23
	20.40

	3
	Đồng bằng sông Hồng
	4.6
	3.23
	2.44
	1.82
	1.25

	4
	Bắc Trung Bộ
	12.5
	10.34
	8.20
	6.03
	4.20

	5
	Duyên hải miền Trung
	11.4
	9.86
	8.17
	6.49
	4.98

	6
	Tây Nguyên
	17.4
	15.27
	12.86
	10.36
	7.60

	7
	Đông Nam Bộ
	1.23
	1.05
	0.78
	0.58
	0.37

	8
	Đồng bằng Sông Cửu Long
	9.66
	7.97
	6.08
	4.28
	2.71


Biểu 3: Kết quả giảm hộ nghèo về thu nhập và thiếu hụt đa chiều:
	STT
	Năm
	Hộ nghèo về thu nhập
	Hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

	
	
	Số hộ
	Tỷ lệ so với tổng số hộ nghèo
	Số hộ
	Tỷ lệ so với tổng số hộ nghèo

	1
	Năm 2015
	   1,777,758   
	75.6
	    573,270   
	24.4

	2
	Năm 2016
	   1,583,764   
	79.7
	    349,628   
	20.3

	3
	Năm 2017
	   1,423,912   
	86.69
	    212,229   
	12.91

	4
	Năm 2018
	   1,167,439   
	89.52
	    136,562   
	10.48

	5
	Năm 2019
	      917,559   
	93.17
	      67,205   
	6.83


� Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020


� Theo Báo cáo số 417/BC-CP ngày 09/9/2020 của Chính phủ. Giai đoạn 2016-2020: 42.334,618 tỷ đồng/kế hoạch 41.449 tỷ đồng (đã bao gồm 241,021 tỷ đồng vốn bố trí từ nguồn dự phòng để thu hồi vốn ứng trước năm 2020; chưa bao gồm: 16,9 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp phân bổ lại trên cơ sở hủy dự toán năm 2017 của Bộ Thông tin và truyền thông).





� Báo cáo đánh giá sơ kết  thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, đề xuất khung Chương trình 135 giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Dân tộc.


� Sản xuất và phát hành 178 chương trình truyền hình, 221 chương trình phát thanh, 104 phóng sự và trên 12 nghìn tin bài


� BC Tổng kết 10 năm phát triển CTNT thực hiện mục tiêu xây dựng Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020


� BC Tổng kết 10 năm phát triển CTNT thực hiện mục tiêu xây dựng Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020


� BC tiến độ mức đạt tiêu chí NTM đến tháng 3/2020.


� BC tiến độ mức đạt tiêu chí NTM đến tháng 5/2020.


� Niên giám Thông kê 2018
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